
TÌM TÀI LI U YHCCỆ
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TS. BS. TR N Đ C SĨẦ Ứ

Y H CỌ
 D A TRÊN CH NG CỰ Ứ Ứ



Tình hu ng lâm sàng 1ố

M t b nh nhân THA, đang đi u tr  Amlordipin 5 mg, ộ ệ ề ị
1 v/ng (sáng), HA thông th ng t i nhà 130/80 ườ ạ
mmHg, sáng nay y u ½ T (ch a dùng thu c HA). ế ư ố
b n đ n khám nghi ng  NMN bán c u P, HA đo ạ ế ờ ầ
đ c t i phòng c p c u là 200/100 mmHg, có x  trí ượ ạ ấ ứ ử
h  áp ngay tr c nh p vi n hay không, n u có thì ạ ướ ậ ệ ế
nh  th  nào?ư ế



Xu t phát t  m t tình hu ng lâm sàngấ ừ ộ ố

Trẻ thiếu kinh 
nghiệm ?

Già kiến thức 
xưa cũ ?





KHÁI Ni M Y H C CH NG CỆ Ọ Ứ Ứ



Th c hành d a trên ch ng c : t  khi nào?ự ự ứ ứ ừ

Cha đ : Archie Cochrane (1909 – 1988)ẻ
“l i chê trách l n nh t trong ngh  nghi p c a tôi là ờ ớ ấ ề ệ ủ

không th  th c hiên m t tóm t t phân tích, đ c c p ể ự ộ ắ ượ ậ
nh t đ u đ n theo chuyên khoa ho c theo chuyên ậ ề ặ ặ
khoa sâu t  nh ng th  nghi m ng u nhiên có ki m ừ ữ ử ệ ẫ ể
soát quan tr ng”ọ



Th c hành d a trên b ng ch ng là gì?ự ự ằ ứ

“Th c hành d a trên b ng ch ng là ự ự ằ ứ đ a vào ng ư ứ
d ngụ  nh ng ch ng c  nghiên c u t t nh t v i ữ ứ ứ ứ ố ấ ớ
ki m ch ng lâm sàng và l ng giá c a b nh nhân ể ứ ượ ủ ệ
nh m ằ h  tr  ỗ ợ quy t đ nh lâm sàng”ế ị



Th c hành d a trên b ng ch ng là gì?ự ự ằ ứ

S  d ng m t cách có ý th c và phán xét nh ng ử ụ ộ ứ ữ
thông s  nh ng k t qu  nghiên c u ố ữ ế ả ứ có tính 
thuy t ph c nh t hi n t i ế ụ ấ ệ ạ trong chăm sóc t ng ừ
cá th  b nh nhân.ể ệ

“d a trên ch ng c ” = d a trên nh ng s  li u ho c ự ứ ứ ự ữ ố ệ ặ
k t qu  có tính thuy t ph cế ả ế ụ



Th c hành d a trên b ng ch ng là gì?ự ự ằ ứ

Ch ng c  = k t qu  đ c xác minh b i các nghiên ứ ứ ế ả ượ ở
c u phù h p và có kh  d ng trong đi u ki n thông ứ ợ ả ụ ề ệ
th ng.ườ

“d a trên ch ng c ” ≠ “d a trên s  hi n nhiên” ự ứ ứ ự ự ể
(đ c tính đ i ý là d a trên m t s  tin ch c r ng ặ ạ ự ộ ự ắ ằ
không c n b t c  ch ng c  gì đ  nh n ra s  th t, ầ ấ ứ ứ ứ ể ậ ự ậ
chân lý)



Th c hành d a trên b ng ch ng là gì?ự ự ằ ứ

Đó là m t công c  h  tr  ng i th c hành đ  theo ộ ụ ỗ ợ ườ ự ể
dõi s  phát tri n khoa h c và c i thi n vi c chăm ự ể ọ ả ệ ệ
sóc b nh nhân.ệ

EBP hoàn thi n th c hành chăm sóc y t  nh ng ệ ự ế ư
không th  thay th  nóể ế

Trong b t c  tr ng h p nào, nh ng ch ng c  ấ ứ ườ ợ ữ ứ ứ
ho c k t qu  nghiên c u không th  thay th  ặ ế ả ứ ể ế
nh ng bi n lu n và kinh nghi m c a ng i hành ữ ệ ậ ệ ủ ườ
ngh .ề



Th c hành d a trên b ng ch ng: dành cho ai?ự ự ằ ứ

EB y (BS)
EB nha
EB đi u d ngề ưỡ
EB tâm lý
EB xã h iộ
EB giáo d cụ
EB v t lý tr  li uậ ị ệ
EB Y t  c ng đ ngế ộ ồ
EB Y – kinh tế

 = “th c hành chăm sóc d a trên các ch ng c ”ự ự ứ ứ

Các bước tương tự nhau 
cho tất cả các ngành

Thực hành YHCC – áp dụng 
các nguyên lý của YHCC 
trong tất cả các khía cạnh 
của chăm sóc sức khỏe



Nh ng y u t  nào c n ph i n m r  trong ữ ế ố ầ ả ắ ỏ
vi c đ a ra quy t đ nh lâm sàngệ ư ế ị



Quy t đ nh lâm sàng d a trên giá thành th p ế ị ự ấ
nh t?ấ

C m nh n c a ng i dân / b nh nhânả ậ ủ ườ ệ
Gi i h n kinh t  cho chính quy n, các nhà qu n lý y ớ ạ ế ề ả

t , nhân viên y tế ế
Y u t  Đ o đ cế ố ạ ứ



Th c hành và s  l i th i c a ki n th cự ự ỗ ờ ủ ế ứ

Đ nh nghĩa THA:ị
 Charles Friedberg's 1949 phát bi u: THA m c đ  v a (HA ể ứ ộ ừ

lên đ n 210/100 mm Hg) không c n ph i đi u tr .ế ầ ả ề ị
 HA m c tiêu đi u tr  gi m d n cho đ n JNC-7ụ ề ị ả ầ ế
 HA m c tiêu đi u tr  l i tăng lên  JNC-8ụ ề ị ạ ở



JNC 8

Important changes from the JNC 7 guidelines2 
include the following:

• In patients 60 years or older who do not have 
diabetes or chronic kidney disease, the goal blood 
pressure level is now <150/90 mm Hg.

• In patients 18 to 59 years of age without major 
comorbidities, and in patients 60 years or older who 
have diabetes, chronic kidney disease (CKD), or both 
conditions, the new goal blood pressure level is 
<140/90 mm Hg.



Th c hành d a trên b ng ch ng: t i sao?ự ự ằ ứ ạ

Ng i hành ngh  luôn ph i đ i m t vói nh ng ườ ề ả ố ặ ữ
tình hu ng quy t đ nh lâm sàng ngày càng ph c ố ế ị ứ
t p trong th c hành hàng ngày.ạ ự

• Đòi h i v  ch t l ng chăm sóc.ỏ ề ấ ượ

S  c n thi t có tinh th n phê bình (khoa h c).ự ầ ế ầ ọ



Th c hành d a trên b ng ch ng: đ  làm gì?ự ự ằ ứ ể

Đ  cho ch t l ng chăm sóc b nh nhânể ấ ượ ệ
 Gi m s  giao đ ng trong th c hành chăm sóc không có minh ả ự ộ ự

ch ng và lo i b  nh ng can thi p không hi u quứ ạ ỏ ữ ệ ệ ả
 Gi m kho ng cách gi a k t qu  nghiên c u và áp d ng vào ả ả ữ ế ả ứ ụ

th c hànhự
 Nghiên c u đ u tiên báo cáo s  liên quan gi a n m s p và đ t t  ứ ầ ự ữ ằ ấ ộ ử

trên tr  nhũ nhi đ c đăng năm 1971. ph i đ n năm 1991 m i có ẻ ượ ả ế ớ
thông báo đ u tiên c nh báo không đ c đ  bé n m s p.ầ ả ượ ể ằ ấ

 C i thiên s c kh e b nh nhânả ứ ỏ ệ





Th c hành d a trên b ng ch ng: đ  làm gì?ự ự ằ ứ ể

Cho ng i chăm sócườ
 C p nh t ki n th c ậ ậ ế ứ  tăng kinh nghi mệ
 Chuyên nghi p hóa +++ (vai trò t  ch  )ệ ự ủ ↑
 Phát tri n văn hóa nghiên c u trong t p thể ứ ậ ể



Nhà LS th ng ít th c hành d a trên nh ng k t qu  ườ ự ự ữ ế ả
nghiên c u, mà th ng d a theo sách h c, kinh ứ ườ ự ọ
nghi m cá nhân ho c lâm sàng, thông tin ph n h i ệ ặ ả ồ
t  b nh nhân, l i mòn, truy n th ng. Đi u này có ừ ệ ố ề ố ề
th  có h i cho bn và kém hi u qu .ể ạ ệ ả

Không th ng nh t trong ch n đoán đi u tr , thi u ố ấ ẩ ề ị ế
ti ng nói chung gi a t ng nhà lâm sàng, gi a các ế ữ ừ ữ
chuyên ngành.



Nghiên c u ứ  Lâm sàng

Y u t  nh h ng đ n s  áp d ng KQNCế ố ả ưở ế ự ụ
 ch t l ng ph ng pháp c a nghiên c u?ấ ượ ươ ủ ứ
 y u t  liên quan đ n nghiên c u ?ế ố ế ứ
 k t qu  có hi u đ c?ế ả ể ượ
 s  ph  bi n k t qu ? ự ổ ế ế ả
 nghiên c u có phù h p và quan tr ng trên ph ng di n lâm ứ ợ ọ ươ ệ

sàng?
 s  ti p c n đ n nghiên c u?ự ế ậ ế ứ
 Tính kh  thi đ  áp d ng t t trên b nh nhân ho c c  s  khám ả ể ụ ố ệ ặ ơ ở

ch a b nh?ử ệ



Kh  năng áp d ng YHCC c a BS lâm sàngả ụ ủ

Thi u sót trong đào t o v  NCKH (ph ng pháp làm ế ạ ề ươ
nghiên c u, tìm tài li u, đánh giá bài báo,…)ứ ệ

Suy nghĩ quan đi m c a ng i BS (d a trên kinh nghi m, ể ủ ườ ự ệ
nhi u theo thói quen, ít d a trên nghiên c u)ề ự ứ

N ng tính c  ch p, thi u kh  năng năng đ ng sáng t o ặ ố ấ ế ả ộ ạ
trong suy nghĩ



Kh  năng áp d ng YHCC c a BS lâm sàng ả ụ ủ
(tt)

y u t  khácế ố
 ng h  c a nhà qu n lýủ ộ ủ ả
 ngu n l c con ng i, th i gian và ti n b cồ ự ườ ờ ề ạ

 ( nh h ng 80-90% các y u t  nh h ng lên vi c s  d ng các ả ưở ế ố ả ưở ệ ử ụ
k t qu  nghiên c u)ế ả ứ



Tình hu ng 2ố
Hình dung r ng b n là m t nhân viên ằ ạ ộ

y t  c p cao, ch u trách nhi m v  ế ấ ị ệ ề
chuyên môn  khoa c a b n. Trong ở ủ ạ
th c t , t i khoa ch a có phác đ  đi u ự ế ạ ư ồ ề
tr  cho các b nh th ng g p. B n ị ệ ườ ặ ạ
mu n xây d ng m t phác đ  v i các ố ự ộ ồ ớ
minh ch ng b ng y văn. B n s  ti n ứ ằ ạ ẽ ế
hành nh  th  nào?ư ế



Tìm ki m và đánh giá ế
thông tin Y h c ch ng cọ ứ ứ



EBP: nh  th  nàoư ế

How to Read a Paper: The Basics of Evidence-Based Medicine
 Bởi Trisha Greenhalgh



EBP: nh  th  nàoư ế

quy trình 5 b c:ướ
đ t ra m t câu h i c  th : PICOặ ộ ỏ ụ ể
ti p c n v i thông tin t t nh tế ậ ớ ố ấ
đ c (có phân tích, phê bình) thông tinọ
c  th  hóa khái ni m c a b ng ch ng đó trong th c ụ ể ệ ủ ằ ứ ự

hành lâm sàng
l ng giáượ



Tìm ki m thông tin Y h cế ọ





Tìm ki m tài li u trên internet ế ệ

Các công c  tìm ki mụ ế
Các trang web chính th c c a các t  ch c, hi p h i ứ ủ ổ ứ ệ ộ

chuyên ngành
Các trang web c a các tr ng đ i h c y khoaủ ườ ạ ọ
Các c  s  d  li u v  nghiên c u khoa h c chuyên ơ ở ữ ệ ề ứ ọ

ngành
Các c  s  d  li u v  khuy n cáo, phác đơ ở ữ ệ ề ế ồ



Các công c  tìm ki mụ ế



tài li u/Google có tính khoa h c ệ ọ
?



Các trang web chính phủ



Các c  s  d  li u nghiên c u y khoa. ơ ở ữ ệ ứ
Vd: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed



Tra c u nâng caoứ

https://youtu.be/dncRQ1cobdc



M  r ng tìm ki m trên Pubmedở ộ ế





M  r ng tìm ki m trên Pubmedở ộ ế



Summary – Tóm l cượ

Risk factors for epilepsy in rural Lao PDR: a case-control study.
Tran DS, Odermatt P, Le Oanh T, Huc P, 

Phoumindr N, Ito A, Druet-Cabanac M, 
Preux PM, Strobel M.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 
2007 May;38(3):537-42.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17877231


C  h i ti p c n thông tin hoàn toàn mi n phíơ ộ ế ậ ễ



TÊN ĐĂNG  NH P: VTN024Ậ
PASS: 15047

HINARI



HINARI : 

Nhà xuất bản

Ngôn ngữChủ đề

Lấy tài liệu trực tiếp từ Pubmed



HINARI : 



C  s  d  li u các khuy n cáoơ ở ữ ệ ế



ng d ng chuyên nghành trongỨ ụ
smartphone

 



Bài t p 1ậ

Hãy s  d ng các công c  tìm ki m chuyên ngành đ  ử ụ ụ ế ể
tìm m t tài li u khoa h c (y khoa) theo ch  đ  đ c ộ ệ ọ ủ ề ượ
ch  đ nh.ỉ ị

Mô t  cách th c tìm ki m: công c , t  khóa đ c ả ứ ế ụ ừ ượ
dùng,

Nêu k t qu  tìm ki m. (bao nhiêu bài bào tìm đ c ế ả ế ượ
b ng t  khóa này.ằ ừ



EBP

k t qu  m t nghiên c u khoa h c trên internet luôn ế ả ộ ứ ọ
luôn có tính thuy t ph c (Ch ng c  rõ ràng)?ế ụ ứ ứ



C u trúc tài li u KHấ ệ

Tài li u ph  bi n cho dân chúngệ ổ ế
Tài li u dùng cho ng i trong ngành (thành viên ban ệ ườ

ph n bi n không b t bu c ph i là chuyên gia trong ả ệ ắ ộ ả
lĩnh v c):ự

tài li u khoa h c (ban ph n bi n v i các chuyên gia ệ ọ ả ệ ớ
trong lĩnh v c):ự



C U TRÚC (CÁCH Đ C) Ấ Ọ
M T TÀI LI U KHOA H CỘ Ệ Ọ

EBP



phương pháp 
nghiên cứu

Nghiên cứu quan sát
(nhà nghiên cứu làm NC 
nhưng không làm thay 
đổi những gì đang xảy ra

Nghiên cứu thực nghiệm
(nhà nghiên cứu can 
thiệp làm thay đổi những 
gì đang xảy ra rồi  quan 
sát kết quả



Phân bi t nghiên c u có ho c không th c ệ ứ ặ ự
nghi mệ

ti p c n có can thi p ế ậ ệ
 ki m soát y u t  ti p xúc (nguy c )ể ế ố ế ơ
 ng u nhiên (b c thăm) và theo dõi theo nhómẫ ố
 ví d : nghiên c u lâm sàng, l ng giá chi n l c phòng ụ ứ ượ ế ượ

ng aừ
ti p c n quan sátế ậ

 quan sát th c ti n, không can thi p vào đi u ki n ti p ự ễ ệ ề ệ ế
xúc

 quan sát m i liên quan gi a ti p xúc (nguy c ) và s  phát ố ữ ế ơ ự
b nhệ



Nghiên c u th c nghi mứ ự ệ

Ki m soát đi u ki n ti p xúc (v i nguy c ) c a các ể ề ệ ế ớ ơ ủ
đ i t ng = NG U NHIÊNố ượ Ẫ
 cho m t trong s  các nhóm (ng u nhiên) ti p xúc ộ ố ẫ ế
 l i ích: các nhóm đ c so sánh ch  khác nhau  m t đ c tính ợ ượ ỉ ở ộ ặ

duy nh t: ti p xúcấ ế
 vi c phân ng u nhiên cho phép l p 2 nhóm hoàn toàn có th  ệ ẫ ậ ể

so sánh v  m i m t , ngo i tr  đi u tr  nh n đ cề ọ ặ ạ ừ ề ị ậ ượ
 n u k t qu  cho th y s  khác bi t gi a hai nhóm, s  khác bi t ế ế ả ấ ự ệ ữ ự ệ

này đ c quy cho k t qu  đi u trượ ế ả ề ị



n u c  hai nhóm t  đ u đã không có cùng m c ế ả ừ ầ ứ
cholesterol máu, s  khác bi t quan sát th y sau ự ệ ấ
khi đi u tr  có th  không ph i do tác d ng đi u ề ị ể ả ụ ề
tr  mà ch  do s  khác bi t ban đ u. Đ  ch c ch n, ị ỉ ự ệ ầ ể ắ ắ
ngay t  đ u c n không đ c có s  khác bi t gi a ừ ầ ầ ượ ự ệ ữ
các nhóm



Đ  đ m b o s  so sánh gi a 2 nhóm trong các nghiên c u ể ả ả ự ữ ứ
theo dõi, ng i ta áp d ng các nguyên lý c a insuườ ụ ủ

mù đôi
 b nh nhân và c  bác sĩ nghiên c u không bi t v  b n ệ ả ứ ế ề ả

ch t th c c a đi u tr  đang áp d ngấ ự ủ ề ị ụ
mù đ nơ

 bác sĩ bi t b n ch t c a đi u tr  nh ng b nh nhân thì ế ả ấ ủ ề ị ư ệ
không bi t (nh ng yêu c u v  đ o đ c và ki m soát ế ữ ầ ề ạ ứ ể
thông tin c a bênh nhân khi n cho cách nghiên c u này ủ ế ứ
khó th c hi n đ c)ự ệ ượ

nghiên c u mứ ở
 b nh nhân và bác sĩ cùng bi t v  b n ch t c a đi u tr  ệ ế ề ả ấ ủ ề ị



Kinh nghi m, bài vi t c a các chuyên gia, ….ệ ế ủ



M c đ  ch ng cứ ộ ứ ứ

I Ch ng c  m nhứ ứ ạ
T   ít nh t 1 công trình đánh giá có h  th ngừ ấ ệ ố

II Ch ng c  m nhứ ứ ạ
T  ít nh t 1 công trình nghiên c u có đ i ch ng ng u ừ ấ ứ ố ứ ẫ
nhiên

III Ch ng c  trung bìnhứ ứ
T  các công trình nghiên c u th c nghi m có thi t k  ừ ứ ự ệ ế ế
t tố

IV Ch ng c  trung bìnhứ ứ
T  các công trình nghiên c u không th c nghi m có ừ ứ ự ệ
thi t k  nghiên c u t tế ế ứ ố

V Quan đi m, kinh nghi m chuyên giaể ệ



M c đ  khuy n cáoứ ộ ế
A Ít nh t m t nghiên c u lâm sàng đ i ch ng ng u nhiên (randomized ấ ộ ứ ố ứ ẫ

controlled clinical trial –RCT) phân tích  t ng h p có ch t l ng t t ổ ợ ấ ượ ố
ho c nghiên c u RCT có nguy c  sai l ch r t th p, áp d ng tr c ti p ặ ứ ơ ệ ấ ấ ụ ự ế
vào dân s  m c tiêuố ụ

B B ng ch ng t  các h i c u t ng h p c a nh ng nghiên c u b nh ằ ứ ừ ồ ứ ổ ợ ủ ữ ứ ệ
ch ng và đoàn h  có ch t l ng t t áp d ng vào dân s  m c tiêu ho c ứ ệ ấ ượ ố ụ ố ụ ặ
nghiên c u b nh ch ng và đoàn h  có ch t l ng t t v i nguy c  sai ứ ệ ứ ệ ấ ượ ố ớ ơ
l ch r t th p, ho c b ng ch ng đ c rút ra t  các nghiên c u RCT ệ ấ ấ ặ ằ ứ ượ ừ ứ
phân tích t ng h p có ch t l ng t t, nghiên c u RCT có nguy c  sai ổ ợ ấ ượ ố ứ ơ
l ch r t th p ho c th pệ ấ ấ ặ ấ

C B ng ch ng t  các nghiên c u b nh ch ng và đoàn h  có thi t k  t t ằ ứ ừ ứ ệ ứ ệ ế ế ố
v i nguy c  sai l ch r t th p áp d ng vào dân s  m c tiêu ho c b ng ớ ơ ệ ấ ấ ụ ố ụ ặ ằ
ch ng đ c rút ra t  các h i c u t ng h p c a nh ng nghiên c u ứ ượ ừ ồ ứ ổ ợ ủ ữ ứ
b nh ch ng và đoàn h  có  ch t l ng t t ho c nghiên c u b nh ệ ứ ệ ấ ượ ố ặ ứ ệ
ch ng, nghiên c u đoàn h  có ch t l ng t tứ ứ ệ ấ ượ ố

D Nghiên c u không phân tích, báo cáo ca, báo cáo hàng lo t ca, ho c ứ ạ ặ
b ng ch ng đ c rút ra t  các nghiên c u b nh ch ng nghiên c u ằ ứ ượ ừ ứ ệ ứ ứ
đoàn h  có thi t k  t t v i nguy c  sai l ch th pệ ế ế ố ớ ơ ệ ấ

GPP Các khuy n cáo d a trên kinh nghi m lâm sàngế ự ệ



T ng h p y văn: t i sao?ổ ợ ạ

Thông tin và ki n th c:ế ứ
 T ng h p và l ng giá ki n th c +++ (vd: 22 tri u tài li u ổ ợ ượ ế ứ ệ ệ

trong Pubmed trong tháng 12 năm 2012, trung bình kho ng ả
15000 bài báo khoa h c đ c đăng m i ngày.)ọ ượ ỗ

 Ti p c n thông tin ++++ế ậ
 Cho ra và lan truy n thông tin +++ề

 Ki n th c t  kinh nghi m/ý ki n đã ng d ng t  tr cế ứ ừ ệ ế ứ ụ ừ ướ



Đ nh nghĩaị

T ng h p y văn: tìm m t cách có h  th ng và l ng ổ ợ ộ ệ ố ượ
giá phê bình t t c  các nghiên c u g c liên quan đ n ấ ả ứ ố ế
cùng m t ch  độ ủ ề

Meta-analyse: t ng h p đ nh l ng t t c  các nghiên ổ ợ ị ượ ấ ả
c u g c liên quan đ n cùng m t câu h i nghiên c u ứ ố ế ộ ỏ ứ
và s  d ng cùng m t ph ng pháp; +tính toán th ng ử ụ ộ ươ ố
kê tác d ng c ng h p c a nh ng nghiên c u khác ụ ộ ợ ủ ữ ứ
nhau.



T i sao ph i làm NC t ng h p y vănạ ả ổ ợ
quá nhi u thông tinề

 quá nhi u nghiên c u g cề ứ ố
 m i ng i không th  t  t ng h pỗ ườ ể ự ổ ợ

k t qu  mâu thu n nhauế ả ẩ
 nghiên c u nh  --> sai s  ng u nhiênứ ỏ ố ẫ
 v n đ  v  ph ng pháp --> sai sấ ề ề ươ ố



Có nhi u ki u nghiên c u t ng h p y vănề ể ứ ổ ợ

Ki u truy n th ng - đ c --> thu t l iể ề ố ọ ậ ạ
ki u t ng h p m t cách h  th ng (RS)ể ổ ợ ộ ệ ố
ki u meta-analyse (MA)ể

 trong ph m vi bài này ch  nói v  nghiên c u RS và MA trong các ạ ỉ ề ứ
nghiên c u can thi p nh ng có c  các nghiên c u RS (k  c  MA) ứ ệ ư ả ứ ể ả
c a các nghiên c u co-hortes, nghiên c u ch n đoán, đ nh tính, ...ủ ứ ứ ẩ ị



nghiên c u t ng h p y văn truy n th ngứ ổ ợ ề ố

bài báo đ c t ng h p trên m t ch  đ  c  thượ ổ ợ ộ ủ ề ụ ể
đ c vi t t t , th ng b i m t chuyên gia trong lãnh ượ ế ố ườ ở ộ

v cự
đ c tham kh o tài li u t t v i nhi u tài li u tham ượ ả ệ ố ớ ề ệ

kh o, tài li u trích d nả ệ ẫ
nh ng không mô t  PH NG PHÁPư ả ƯƠ
không tìm m t cách CÓ H  TH NG các y vănộ Ệ Ố



nghiên c u t ng h p y văn có h  th ng: có ứ ổ ợ ệ ố
các b c khoa h c, nghiêm túcướ ọ

Tìm ki m t t c  các nghiên c u (có ho c không có ế ấ ả ứ ặ
đăng báo) có tr  l i cho cùng m t câu h i lâm sàng ả ờ ộ ỏ
xác đ nhị

đánh giá ch t l ng nghiên c uấ ượ ứ
ti n hành t ng h p các k t quế ổ ợ ế ả
n u nh ng k t qu  đó cho phép, ti n hành phân tích ế ữ ế ả ế

th ng kê cho phép g p k t qu  đ nh l ng c a nhi u ố ộ ế ả ị ượ ủ ề
nghiên c u => Meta-analyseứ



So sánh t ng h p y vănổ ợ

c  đi nổ ể h  th ngệ ố
câu h iỏ không rõ lâm sàng, có c u trúcấ
nghiên c uứ không đ c ượ

đ  c pề ậ
chuyên bi t , chi ti tệ ế

l a ch nự ọ không rõ có tiêu chu n khách ẩ
quan

đánh giá phân 
tích

không áp d ng ph ng phápụ ươ

k t quế ả đ nh tínhị đ nh l ng n u có thị ượ ế ể



s  khác bi t gi a nghiên c u t ng h p y văn ự ệ ữ ứ ổ ợ
có h  th ng và meta-analyseệ ố

nghiên c u t ng ứ ổ
h p y vănợ

V

meta-analyse

t ng h p y văn, mô t  ổ ợ ả
k t qu  c a các ế ả ủ

nguyên b nả

 

t ng h p s  li u, phân ổ ợ ố ệ
tích g p, đ nh l ng ộ ị ượ
k t qu  các nguyên ế ả

b nả

...sự sử dụng các phương pháp thống kê để tóm tắt 
kết quả của các nghiên cứu độc lập.



có th  tìm th y các nghiên c u t ng h p y ể ấ ứ ổ ợ
văn  đâu? ở

trong ngân hàng d  li u Cochrane (CDSR)ữ ệ
(ti p c n thông qua th  vi n o)ế ậ ư ệ ả

Trong JBI Connect
thu n l i: ch t l ng đ c đ m b oậ ợ ấ ượ ượ ả ả

Trong Medline thông qua Pubmed ho c Ovidặ
b ng cách s  d ng gi i h n: review (không đ c hi u: bao ằ ữ ụ ớ ạ ặ ệ

g m c  review truy n th ng), meta-analyse (đ c hi u ồ ả ề ố ặ ệ
h n)ơ

Nh ng c  trong các c  s  d  li u khácư ả ơ ở ữ ệ





http://www.cochranelibrary.com/



Guideline ≠ Protocole?

Protocole = guideline đ c xây d ng l i trong b i ượ ự ạ ố
c nh đ a ph ng => h ng d n lý t ng đ  ti n ả ị ươ ướ ẫ ưở ể ế
hành trong m t khoa, đ n vộ ơ ị

d a trên guidelines "d a trên ch ng c " (d a trên ự ự ứ ứ ự
đ ng thu n)ồ ậ

r t c  th  và chuyên bi t, xây d ng trênấ ụ ể ệ ự
 nh ng b nh nhân c  th  c a đ n v /khoaữ ệ ụ ể ủ ơ ị
 ngu n l c (kh  năng qu n lý t  ch c, tài chánh, d ng c  ồ ự ả ả ổ ứ ụ ụ

hi n có, nhân l c, hi u qu )ệ ự ệ ả
 hình m uẫ



khuy n cáo trên th c hành lâm sàng - guidelines ế ự
lâm sàng

nh ng phát bi u th c hi n m t cách có ph ng ữ ể ự ệ ộ ươ
pháp, v  nh ng s  li u có tính thuy t ph c hi n ề ữ ố ệ ế ụ ệ
nay, nh m h  tr  cho nh ng nhà lâm sàng và cho ằ ỗ ợ ữ
b nh nhân trong v n đ  quy t đ nh chăm sóc phù ệ ấ ề ế ị
h p trong m t s  tình hu ng lâm sàngợ ộ ố ố



Bài t p 2ậ

Nêu k t qu  tìm ki m trong bài t p 1. (bao nhiêu bài ế ả ế ậ
bào tìm đ c b ng t  khóa này).ượ ằ ừ

Nh n xét s  l c v  k t qu  (tính ch t nh ng bài ậ ơ ượ ề ế ả ấ ữ
báo tìm th y)ấ

Hãy tóm t t s  l c nh ng thông tin chính v  1 tài ắ ơ ượ ữ ề
li u khoa h c (y khoa) đã ch n trong bài t p 1.ệ ọ ọ ậ



Đánh giá m t bài báo khoa h cộ ọ



Ngu n l y bài báoồ ấ
Nhà xu t b n, tên t p chíấ ả ạ
Th i đi m xu t b nờ ể ấ ả
Hình th c trình bàyứ
Ph ng pháp nghiên c u và phân tíchươ ứ
K t qu  nghiên c u và phân tích th ng kêế ả ứ ố
Bi n lu n k t quệ ậ ế ả
Các khuy n cáo có phù h p ế ợ
Kh  năng ng d ng trên lâm sàngả ứ ụ
Tài li u trích d n - tài li u tham kh oệ ẫ ệ ả



KI U BÀI BÁOỂ

“NC khoa h c g c” ọ ố
# “tài li u t ng h p”ệ ổ ợ
Đ  c ng nghiên c uề ươ ứ
Th o lu n, ph n h i, …ả ậ ả ồ

 m c đ  khoa h c c a bài báoứ ộ ọ ủ



Summary – Tóm l cượ

Risk factors for epilepsy in rural Lao PDR: a case-control study.
Tran DS, Odermatt P, Le Oanh T, Huc P, 

Phoumindr N, Ito A, Druet-Cabanac M, 
Preux PM, Strobel M.

Southeast Asian J Trop Med Public Health. 
2007 May;38(3):537-42.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17877231


Summary

Các tác gi  c a NC là ai? ả ủ
Ai là ng i h ng d n chính đ  tài?ườ ướ ẫ ề
Uy tín trong chuyên ngành c a các tác gi  này.ủ ả

T p chí đăng có đúng chuyên ngành?ạ
Uy tín c a t p chí – NXB đóủ ạ
Bài báo đ c đăng khi nào? Cũ – m i?ượ ớ



T p chí – Impact factorạ



Abstract – Tóm t t nghiên c uắ ứ
 BACKGROUND: 
 Cervical cancer (CC) is almost always induced by some oncogenic types of human papillomavirus (HPV). In 

Vietnam, it is the first leading cause of cancer in women, with highest prevalence in Ho Chi Minh City 
(HCMC). Since 2006, prevention of the CC has been improved by licensure of recombinant vaccines directed 
against HPV 16 and 18, effective when administered before the age of first sexual intercourse. A national 
program for routine immunization of pre-adolescent girls in addition to cytological screening of adult women 
would greatly reduce the impact of CC in Vietnam but vaccines remain expensive and it is unclear how this 
strategy would be accepted by the target population. The aim of this study was to assess the acceptability of 
HPV vaccination by pediatricians, mothers with a daughter aged 9-15 years and young women aged 16-26 
years in HCMC.

 METHODS: 
 Between March and June 2010, a cross-sectional survey of knowledge and attitudes was administered to 115 

pediatricians in the pediatric hospital, 210 mothers and 400 young women attending the gynecology 
department of the University Hospital.

 RESULTS: 
 Pediatricians generally had a good perception of the risk but they still lacked knowledge about HPV 

vaccination, given by 66% of them. Among mothers, 18% knew the relationship between HPV infection and 
CC, 43% had heard of HPV vaccination and 40% agreed to vaccinate their daughter. Among young women, 
35% knew the risk, 49% knew the vaccine and 38% wanted to be vaccinated. Level of education, amount of 
income and celibacy were positively related to intention to be vaccinated. The lack of information on HPV 
vaccination and the high cost of vaccines were the main causes of refusal or indecision.

 CONCLUSION: 
 Routine HPV vaccination of girls in HCMC will be well accepted by the population if a large campaign of 

health education is implemented by the government and if the affordability of vaccines is facilitated.



Abstract

Tác gi  có vi t Abstract ả ế
≠1000 ch  đ u bàiữ ầ

Thành ph n c a abstract có đ y đ  ầ ủ ầ ủ
N i dung c a abstract có đ y đ , phù h pộ ủ ầ ủ ợ

tính chuyên nghi p c a tác gi   ệ ủ ả

N i dung c a bài báo có th t s  phù h p v i nhu ộ ủ ậ ự ợ ớ
c u v  tài li u c n tìmầ ề ệ ầ



Bài báo Full-text



HÌNH TH C CHUNGỨ
Các thành ph n c a m t bài báo đ y đầ ủ ộ ầ ủ

 (nh  trên), hình th c chung theo quy đ như ứ ị
 S  cân đ i, h p lý gi a các ph n c a bài báoự ố ợ ữ ầ ủ

Cách hành văn, chính tả
Cách trình bày các b ng, bi u:ả ể

 R  ràng, súc tích, không r m rà, không th a –không ỏ ườ ừ
thi u thông tinế

Tài li u tham kh oệ ả
 Th  t  và s  li u trích d n trong tài li u có đúng?ứ ự ố ệ ẫ ệ
 cũ // m i?  ớ
 trình bày: sách / bài báo / NC ch a đăng / net…ư
 Hình th c trình bày có th ng nh tứ ố ấ



PH NG PHÁPƯƠ

Ph ng pháp NC đ c trình bàyươ ượ
 Đ y đ , Đúngầ ủ

 M c tiêu (ho c m c đích, ho c câu h i NC, …)ụ ặ ụ ặ ỏ
 Lo i NC, ạ
 C  m u, cách ch n, l y m u, ỡ ẫ ọ ấ ẫ
 Các tiêu chu n, đ nh nghĩa, k  thu t, các công c  …ẩ ị ỹ ậ ụ
 Ph ng pháp nh p, x  lý s  li u, th ng kê, các test tk, ph n m m, ươ ậ ữ ố ệ ố ầ ề

…
 Các v n đ  khác: sai s , m t s  li u, đ o đ c NC, …ấ ề ố ấ ố ệ ạ ứ





K t quế ả

Tác gi  có trình bày r  ràng:ả ỏ
 Ki u d  li u ể ữ ệ
 SL mô t  ≠ SL phân tíchả
 SL Chính ≠ ph  (m c tiêu)ụ ụ

Trình bày (b ng – bi u – text): tránh l p d  li uả ể ặ ữ ệ
Phân bố
S  li u có h p lý/ sai? KQ có hi u đ c ?ố ệ ợ ể ượ
Ch n test có đúng? (ọ ki u d  li u, m c tiêu NCể ữ ệ ụ )
K t qu  test ế ả  ý nghĩa th ng kêố
Có s  d ng h t đ c giá tr  c a các s  li u?ử ụ ế ượ ị ủ ố ệ



Bàn lu nậ

Các h n ch : sai s  có th /ph ng pháp ch n m u, ạ ế ố ể ươ ọ ẫ
m t s  li u, …ấ ố ệ

Các đi m m nh v  ph ng phápể ạ ề ươ
Kh  năng so sánh v i các NC tr c đóả ớ ướ
K t qu  NC so v i các kq tr c đóế ả ớ ướ
Lý gi i s  gi ng – khác bi tả ự ố ệ
Đi m m iể ớ
Gi  thuy t m iả ế ớ



K t lu n, khuy n cáoế ậ ế
Gi i h n c a NCớ ạ ủ



Gi i h n c a KQớ ạ ủ


Gi i h n c a test ki mớ ạ ủ ể


Gi i h n c a k t lu n, ớ ạ ủ ế ậ

Kh  năng ng d ng trên lâm sàngả ứ ụ
L i ích c a ng i b nh/c a ngành t  k t qu  tìm đ cợ ủ ườ ệ ủ ừ ế ả ượ
Có gì c n ph i b  sung, làm thêm,…ầ ả ổ
Khuy n cáo (có phù h p/quá m c/không liên quan đ n ế ợ ứ ế

kq NC?)



Bài t p 3ậ

Hãy phân tích 1 tài li u khoa h c (y khoa) đã đ c ệ ọ ượ
ch  đ nh.ỉ ị


